KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ
(sử dụng thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế)

Phần I. Thông tin về tổ chức, cá nhân lập kế hoạch
1. Tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép:
- Địa chỉ nơi đặt trụ sở chính:

- Địa chỉ gửi thư (nếu khác so với địa chỉ nơi đặt trụ sở chính):

- Điện thoại liên lạc, số fax, e-mail
- Địa chỉ nơi tiến hành công việc bức xạ: 

2. Người đứng đầu tổ chức:

 - Họ tên, chức vụ:

 -  Địa chỉ liên lạc:

 -  Số điện thoại cố định:
 - Số điện thoại di động:……………………..
 -  Số fax, địa chỉ, e-mail: 

3. Người phụ trách an toàn

 -Họ tên,chức vụ:……………………………
- Địa chỉ liên lạc:
- Số điện thoại cố định,số điện thoại di động: 
- Số fax, địa chỉ, e-mail:

- Trình độ chuyên môn:

- Chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ (số giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ, nơi cấp và ngày cấp giấy chứng nhận): 
- Số và ngày ký quyết định bổ nhiệm của người phụ trách an toàn: 
Phần II. Thông tin thiết thiết bị phát bức xạ và địa điểm tiến hành công việc bức xạ (Liệt kê theo từng thiết bị).

2.1. Thông tin thiết bị
	TT
	Tên thiết bị
	Mã hiệu, Seri, nước, năm sản xuất
	Vị trí

đặt máy
	Đầu bóng phát tia
(mã hiệu, Seri, nước, năm sản xuất)
	Bàn điều khiển
(mã hiệu, Seri, nước, năm sản xuất)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


2.2. Phòng X-quang
- Sơ đồ phòng X-quang:

- Vật liệu làm tường và chiều dày: Mô tả các biện pháp che chắn bức xạ của phòng bao gồm tường trát bazit dày bao nhiêu, cửa phòng thiết kế chì dày bao nhiêu, kính chì…
- Diện tích phòng X-quang:….. m2:
- Tín hiệu cảnh báo, thiết bị che chắn bức xạ và bảo hộ lao động kèm theo: 

	STT
	Thiết bị
	Số lượng
	Tình trạng sử dụng

	01
	Áo chì
	
	

	02
	Đèn Cảnh báo
	
	

	03
	Biển cảnh báo
	
	

	04
	Bình chữa cháy
	
	

	….
	
	
	

	
	
	
	


Phần III. Kế hoạch ứng phó sự cố.
3.1. Các văn bản pháp luật làm căn cứ khi lập kế hoạch ứng phó sự cố:
- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008-QH12, thông qua ngày 03/6/2008;

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN, ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ”;
- Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN, ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ "Quy định về việc kiểm soát và đảm bảo an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng";

- Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN ngày 04/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ "Hướng dẫn và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh và cấp cơ sở";
- Thông tư liên tịch số 13/2014/BKHCN-BYT, ngày 09/6/2014 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế “Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế”.

3.2. Phân công trách nhiệm và quyền hạn
- Trách nhiệm người đứng đầu cơ sở: Thực hiện theo điều 26 Luật Năng lượng nguyên tử.

- Trách nhiệm phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ: Thực hiện theo điều 27 Luật Năng lượng nguyên tử.
3.3. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ:
- Nguyên lý khi tiến hành chụp X-quang là nguồn cung cấp điện áp để tạo ra tia X. Các tình huống có thể xảy ra sự cố bức xạ và quy trình ứng phó cho từng tình huống sự cố bao gồm:

3.3.1. Tình huống 1: Khi bệnh nhân đang ở vị trí chụp chiếu, có người lạ xâm nhập vào khu vực làm việc.
Nhân viên vận hành:
- Đóng (tắt) ngay thiết bị nguồn.

- Giữ nguyên hiện trạng. Yêu cầu người xâm nhập ở lại để cán bộ phụ trách an toàn thẩm vấn xác định liều nhiễm xạ của họ. Nếu không được, cần ghi lại địa chỉ số điện thoại để liên lạc sau.

- Thông báo ngay cho cán bộ phụ trách an toàn bức xạ và người quản lý cơ sở về sự cố.

Người phụ trách ATBX: 
- Đánh giá mức độ nhiễm xạ của người thâm nhập: xác nhận thông tin cá nhân, tiến hành khám sức khỏe, phân tích máu và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe định kỳ cho người xâm nhập. Gửi liều kế phông về đơn vị hợp đồng liều kế để xác nhận mức ảnh hưởng liều ra môi trường khi có sự thâm nhập;

- Lập biên bản xảy ra sự cố;
- Thực hiện đưa ra biện pháp khắc phục tình huống;

- Thực hiện báo cáo lên người quản lý cơ sở;

- Thực hiện báo cáo lên Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Y tế;

- Thực hiện lưu hồ sơ sự cố.
3.3.2. Tình huống 2: Nhân viên vận hành đặt nhầm chế độ chiếu, chụp, thực hiện chiếu chụp sai so với chỉ định của bác sỹ, chiếu chụp nhầm người bệnh.
Nhân viên vận hành:
- Nhanh chóng kết thúc quá trình chiếu xạ.

- Kiểm soát cá nhân liên quan khi bị chụp chiếu sai theo chỉ dẫn hoặc chụp chiếu nhầm người.

- Thông báo cho Bác sỹ và cán bộ phụ trách an toàn bức xạ.
Người phụ trách ATBX:

- Lập biên bản xảy ra sự cố;
- Đánh giá mức độ nhiễm xạ của người bị chụp nhầm, chụp sai chỉ định: xác nhận thông tin cá nhân, tiến hành khám sức khỏe, phân tích máu và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe định kỳ cho người bị nhầm;
- Thực hiện báo cáo lên  người quản lý cơ sở;

- Thực hiện báo cáo lên Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Y tế;
- Đưa ra biện pháp khắc phục;
- Thực hiện lưu hồ sơ sự cố.
3.3.3. Tình huống 3: Thiết bị hỏng gây ra chiếu xạ không đúng với dự định và phải chiếu chụp lại
Nhân viên vận hành
- Nhanh chóng kết thúc quá trình chiếu xạ. Kiểm soát cá nhân khi bị chiếu chụp không đúng so với dự định.
- Báo cho người phụ trách an toàn bức xạ.

Người phụ trách an toàn bức xạ

- Đánh giá mức độ nhiễm xạ của người bị chiếu xạ: xác nhận thông tin cá nhân, tiến hành khám sức khỏe, phân tích máu và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe định kỳ. 

- Thực hiện kiểm định máy X– quang, đo kiểm tra đánh giá lại chất lượng phòng (xác nhận nguyên do máy).

- Lập biên bản xảy ra sự cố;
- Thực hiện đưa ra biện pháp khắc phục tình huống;

- Thực hiện báo cáo lên  người quản lý cơ sở;

- Thực hiện báo cáo lên Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Y tế;

- Thực hiện lưu hồ sơ sự cố.

3.3.4. Tình huống 4: Khi máy phát tia không ngừng

Nhân viên bức xạ:

- Đóng (tắt) ngay thiết bị nguồn.

- Báo cáo với người phụ trách an toàn bức xạ.

- Kiểm soát khu vực của phòng máy x-quang. 

Người phụ trách an toàn bức xạ:

- Đánh giá mức độ nhiễm xạ của những người bị chiếu xạ trong quá trình máy phát tia không ngừng: xác nhận thông tin cá nhân, tiến hành khám sức khỏe, phân tích máu và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe định kỳ.

- Mời chuyên gia đến sửa chữa máy.
- Khi sửa chữa xong, mời cơ quan chuyên môn đến đánh giá lại chất lượng máy, khi nào máy đạt yêu cầu sử dụng mới được tiếp tục vận hành máy.
- Lập biên bản xảy ra sự cố;

- Thực hiện báo cáo lên  người quản lý cơ sở;

- Thực hiện báo cáo lên Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Y tế;

- Thực hiện lưu hồ sơ sự cố.

3.3.5. Tình huống 5: …..
3.3.n. Tình huống n:

…
3.4. Quy định về huấn luyện 
- Cử nhân viên tham gia các khoá huấn luyện về kiến thức an toàn bức xạ do các cơ quan, đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép hoạt động: đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về lĩnh vực an toàn bức xạ.
- Chỉ có nhân viên có nghiệp vụ về X - quang mới được phân công nhiệm vụ vận hành máy.
- Hằng năm, cơ sở, đơn vị tổ chức diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp để kiểm tra các thành phần chủ chốt trong kế hoạch ứng phó sự cố.
3.5. Quy định về lập và lưu giữ hồ sơ về sự cố: 
Trường hợp nếu có sự cố bức xạ xảy ra, người phụ trách an toàn bức xạ có trách nhiệm lập biên bản và báo cáo, cung cấp chính xác, đầy đủ những thông tin cần thiết cho Sở Y Tế, Sở Khoa học và Công nghệ và thanh tra chuyên ngành. Hồ sơ sẽ được lưu tại phòng X - quang và photo một bản cho Phòng Tổ chức - Hành chính lưu.
3.6. Các số liên lạc cần thiết khi thực hiện ứng phó sự cố bức xạ:

Số điện thoại người quản lý cơ sở bức xạ: Điện thoại: ..............................;
Di động.........................

Số điện thoại nhân viên phụ trách ATBX: Điện thoại......................; 
Di động..................

Số điện thoại lực lượng cứu hỏa: 115
Số điện thoại Sở KHCN Hải Dương: 0320.3893.900
Số điện thoại Sở Y Tế Hải Dương:

3.7. Chính sách dự phòng sự cố an toàn bức xạ
Tổ chức thực hiện đúng Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
Phân công nhân viên phụ trách an toàn bức xạ. Tất cả nhân viên bức xạ đều phải được tập huấn đầy đủ kiến thức về an toàn bức xạ và định kỳ phải được đào tạo lại kiến thức về ATBX.
Kiểm tra và hiệu chỉnh định kỳ đối với các thiết bị bức xạ theo quy định của cơ quan kiểm soát bức xạ.
Tuyên truyền giáo dục kiến thức về an toàn bức xạ cho nhân viên và cho cộng đồng. Sử dụng các biện pháp quản lý hành chính trong kế hoạch phòng chống sự cố như: gắn biển báo cảnh báo nguy hiểm phóng xạ, nội quy an toàn phòng xạ được niêm yết công khai và dễ nhận biết cho cả bệnh nhân và nhân viên bức xạ, kiểm soát vùng ra vào của bệnh  nhân và người nhà bệnh nhân tại khu vực bức xạ….
Lập hồ sơ theo dõi tình hình sức khỏe cho nhân viên bức xạ. Có kế hoạch bố trí công tác hợp lý đối với các nhân viên bức xạ bị chiếu xạ hoặc quá liều.
Trang bị các phương tiện bảo hộ cũng như phương tiện dùng để ứng phó trong sự cố bức xạ: áo chì, yếm chì, găng tay chì….

Hàng năm trước ngày 30/11 rà soát lại kế hoạch ứng phó sự cố An toàn bức xạ. Chỉnh sửa, bổ sung và trình Sở khoa học và Công nghệ phê duyệt lại đồng thời báo cáo công tác ứng phó sự cố An toàn bức xạ trong báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ trong năm gửi về Sở Khoa học và Công nghệ.
IV. Tài liệu kèm theo
- Mẫu biên bản sự cố bức xạ

- Mẫu báo cáo sự cố bức xạ
V. Hồ sơ an toàn bức xạ (lưu tại đơn vị)
· Hồ sơ về thiết bị bức xạ; các thay đổi, sửa chữa, nâng cấp thiết bị bức xạ;

· Hồ sơ kiểm xạ khu vực làm việc, đo đạc và hồ sơ bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn, trong đó ghi lại: kế hoạch kiểm xạ, công tác kiểm xạ, kết quả kiểm xạ định kỳ;
· Nhật ký và hồ sơ về sự cố bức xạ trong quá trình tiến hành công việc bức xạ;

· Hồ sơ đào tạo của nhân viên bức xạ;

· Hồ sơ sức khỏe của nhân viên bức xạ, trong đó ghi lại kết quả khám sức khỏe hàng năm và đột xuất của từng nhân viên;

· Hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ theo mẫu quy định. Hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ được cập nhật ít nhất một năm một lần và ngay sau khi xảy ra trường hợp liều bức xạ vượt quá mức điều tra, giới hạn liều và khi có yêu cầu;
· Kết luận thanh tra, kiểm tra và tài liệu về việc thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


	


BIÊN BẢN XÁC NHẬN SỰ CỐ BỨC XẠ

(Sử dụng thiết bị X-Quang trong chẩn đoán Y tế)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ sở: ...........................................................................................................................................
- Địa chỉ cơ sở: ....................................................................................................................................

- Điện thoại:
..............................Fax: ………………………… Email: ………………………

- Hình thức quản lý:
Nhà nước  (
Tư nhân  (

Liên doanh  (
- Họ tên người quản lý cơ sở:...................................................................................................

+ Chức vụ:...................................................................................................

+ Địa chỉ:.....................................................................................................

+ Điện thoại:..............................Fax: …………… Email: …………………

- Họ tên nhân viên phụ trách ATBX:.............................................................

+ Chức vụ:...................................................................................................

+ Địa chỉ:.....................................................................................................
+ Điện thoại:..............................Fax: …………… Email: …………………

II. THÔNG TIN SỰ CỐ BỨC XẠ

2.1. Thông tin đến
- Họ và tên người phát hiện sự cố:.............................................................

- Thuộc đối tượng: 


( Bệnh nhân  


( Nhân viên cơ sở 


( Nhân viên bức xạ 

( Đối tượng khác

- Cơ quan hoặc địa chỉ:...............................................................................

- Số điện thoại người phát hiện sự cố:.........................................................

- Vị trí xảy ra sự cố
:.....................................................................................

- Thời gian xảy ra sự cố: .............Ngày.......Tháng........năm........

2.2. Mô tả sự cố bức xạ
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ III. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 
3.1. Mức ảnh hưởng của sự cố: 

+ Ảnh hưởng đến bệnh nhân/người dân:
Có (

Không ( 


+ Ảnh hưởng đến nhân viên cơ sở :

Có (

Không (
+ Ảnh hưởng đến nhân viên bức xạ:

Có (

Không (
+ Ảnh hưởng đến tài sản cơ sở:


Có (

Không (
+ Ảnh hưởng đến tài sản cá nhân
:

Có (

Không (
3.2. Thông tin mức ảnh hưởng đối với người
- Họ và tên người bị ảnh hưởng:......................................................................

- Thuộc đối tượng: 


( Bệnh nhân  


( Nhân viên cơ sở 


( Nhân viên bức xạ 

( Đối tượng khác

- Cơ quan hoặc địa chỉ:................................................................................

- Số điện thoại người bị ảnh hưởng:.............................................................

3.3. Thông tin mức ảnh hưởng đối với tài sản
- Họ và tên người chủ tài sản:......................................................................

- Giá trị tài sản:............................................................................................ 

- Cơ quan hoặc địa chỉ chủ tài sản:....................................................................

- Số điện thoại chủ tài sản:..........................................................................

- Đánh giá sơ bộ mức thiệt hại tài sản:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
3.4. Các bước thực hiện tạm thời để giải quyết sự cố
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3.5. Các đề xuất để giải quyết hoàn tất sự cố
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

IV. Ý KIẾN NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỰ CỐ

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Biên bản được lập thành .....bản vào lúc .....giờ......phút

 





        ………, ngày.......tháng.......năm......
	Người phát hiện sự cố và người bị ảnh hưởng bởi sự cố ATBX

(Ký tên và ghi rõ họ tên)
	Nhân viên phụ trách ATBX
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
	Người quản lý cơ sở bức xạ

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


	       TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN……
TÊN CƠ SỞ  …………


Số: ……/……
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phú


Hải Dương, ngày........ tháng...... năm…


	


BÁO CÁO SỰ CỐ BỨC XẠ
(Sử dụng thiết bị X-Quang trong chẩn đoán Y tế)



Kính gửi: 
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương;

- Sở Y Tế tỉnh Hải Dương.
I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ sở: ...................................................................................................
- Địa chỉ cơ sở: ..............................................................................................

- Điện thoại:
..............................Fax: …………… Email: ………………

- Hình thức quản lý:
Nhà nước  (
Tư nhân  (

Liên doanh  (
- Họ tên người quản lý cơ sở:.........................................................................

+ Chức vụ:...................................................................................................

+ Địa chỉ:.....................................................................................................

+ Điện thoại:..............................Fax: …………… Email: …………………

- Họ tên nhân viên phụ trách ATBX:.............................................................

+ Chức vụ:...................................................................................................

+ Địa chỉ:.....................................................................................................
+ Điện thoại:..............................Fax: …………… Email: …………………

II. THÔNG TIN SỰ CỐ BỨC XẠ

2.1. Thông tin đến
- Họ và tên người phát hiện sự cố:.............................................................

- Thuộc đối tượng: 


( Bệnh nhân  


( Nhân viên cơ sở 


( Nhân viên bức xạ 

( Đối tượng khác

- Cơ quan hoặc địa chỉ:...............................................................................

- Số điện thoại người phát hiện sự cố:.........................................................

- Vị trí xảy ra sự cố
:.....................................................................................

- Thời gian xảy ra sự cố: .............Ngày.......Tháng........năm........

2.2. Mô tả sự cố bức xạ
- Tình huống sự cố
:...........................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

- Mức ảnh hưởng của sự cố: 

+ Ảnh hưởng đến bệnh nhân/người dân:
Có (

Không ( 


+ Ảnh hưởng đến nhân viên cơ sở :

Có (

Không (
+ Ảnh hưởng đến nhân viên bức xạ:

Có (

Không (
+ Ảnh hưởng đến tài sản cơ sở:


Có (

Không (
+ Ảnh hưởng đến tài sản cá nhân
:

Có (

Không (
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ

3.1. Nguyên nhân dẫn đến sự cố

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3.2. Các bước thực hiện giải quyết sự cố
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................

3.3. Kết quả thực hiện ứng phó sự cố
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

4.1. Bài học kinh nghiệm
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

4.2. Biện pháp khắc phục
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

	Người thực hiện báo cáo

(Ký tên và ghi rõ họ tên)
	Người quản lý cơ sở bức xạ

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


� Tên, địa chỉ xảy ra sự cố (đối với các cơ sở bức xạ có nhiều chi nhánh)


� Tài sản cá nhân bao gồm tài sản cá nhân của nhân viên và người dân


� Tên, địa chỉ xảy ra sự cố (đối với các cơ sở bức xạ có nhiều chi nhánh)


� Mô tả cụ thể, chi tiết các vấn đề sảy ra khi nhận biết đó là sự cố bức xạ.


� Tài sản cá nhân bao gồm tài sản cá nhân của nhân viên và người dân


� Khai báo đầy đủ các nguyên nhân chủ quan và khách quan
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